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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 207.246.145.367 16.261.389.620USDTỔNG TRỊ GIÁ

 148.713.463.700 11.800.446.575USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

 4.829.374.966 418.444.499USD 1 Hàng thủy sản

 3.567.477.922 238.697.053USD 2 Hàng rau quả

 2.148.140.339 386.592 196.422.244Tấn 3 Hạt điều  32.096

 3.383.818.472 934.303 158.434.052Tấn 4 Cà phê  32.041

 118.124.852 68.736 12.182.226Tấn 5 Chè  6.782

 692.251.672 152.299 61.829.516Tấn 6 Hạt tiêu  10.796

 3.065.741.660 4.838.241 177.601.066Tấn 7 Gạo  290.035

 683.863.000 1.495.065 53.508.115Tấn 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn  108.698

 84.936.772 324.377 464.911Tấn  1.430- Sắn

 596.400.315 47.976.213USD 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 533.683.348 40.183.377USD 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 109.649.412 1.343.107 11.060.115Tấn 11 Quặng và khoáng sản khác  50.310

 651.120.662 16.943.913 47.775.791Tấn 12 Clanhke và xi măng  1.215.459

 63.170.367 230.824 3.308.924Tấn 13 Than các loại  16.752

 1.064.649.546 1.533.440 19.024.960Tấn 14 Dầu thô  26.315

 1.081.521.776 1.299.512 41.441.389Tấn 15 Xăng dầu các loại  50.523

 1.470.041.530 118.126.972USD 16 Hóa chất

 1.422.131.371 127.577.010USD 17 Sản phẩm hóa chất

 385.060.809 957.267 23.454.382Tấn 18 Phân bón các loại  55.172

 1.444.295.295 1.309.848 81.766.932Tấn 19 Chất dẻo nguyên liệu  72.800

 3.403.402.406 265.285.468USD 20 Sản phẩm từ chất dẻo

 1.262.430.888 819.688 154.466.532Tấn 21 Cao su  92.951

 634.352.155 47.722.274USD 22 Sản phẩm từ cao su

 2.129.634.580 185.726.564USD 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 443.509.927 35.094.096USD 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 8.124.761.498 627.817.426USD 25 Gỗ và sản phẩm gỗ

 5.525.795.410 441.744.976USD- Sản phẩm gỗ

 1.104.628.040 80.713.413USD 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 2.334.981.494 968.351 172.910.984Tấn 27 Xơ, sợi dệt các loại  72.687

 18.209.019.866 1.658.357.642USD 28 Hàng dệt, may

 1.366.045.215 99.980.894USD- Vải các loại

 422.814.340 32.685.877USD 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

 11.704.190.292 969.255.658USD 30 Giày dép các loại

 1.151.823.424 90.102.873USD 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 340.513.161 23.434.324USD 32 Sản phẩm gốm, sứ

 587.779.499 54.110.068USD 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 344.533.078 22.903.489USD 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 5.093.690.641 6.928.361 317.156.691Tấn 35 Sắt thép các loại  436.736

 2.310.304.634 177.926.148USD 36 Sản phẩm từ sắt thép

 2.268.604.240 185.060.252USD 37 Kim loại thường khác và sản phẩm

 36.317.761.176 2.639.474.235USD 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 29.571.057.097 2.439.519.949USD 39 Điện thoại các loại và linh kiện

 4.309.294.275 279.076.497USD 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 25.355.688.205 2.162.856.641USD 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 1.781.232.571 145.396.938USD 42 Dây điện và dây cáp điện

 7.825.908.153 608.037.221USD 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 746.332.264 35.975.190USD- Tàu thuyền các loại

 5.099.748.853 414.576.962USD- Phụ tùng ô tô

 1.697.574.173 118.594.652USD 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

 1.798.118.661 176.024.033USD 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

 9.408.019.579 712.864.839USD 46 Hàng hóa khác

17/07/2024Ngày in:

2- trang013.K


